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Catalogue Điều hòa không khí Công ty Cổ phần KTG Electric 

Màn hình hiển thị LED 
sang trọng, tiện dụng.

Chức năng hẹn giờ tắt, 
hẹn giờ mở tiện dụng.

Thân làm bằng nhựa ABS 
giúp giảm lão hóa nhựa, 
bề mặt luôn sáng bóng.

02

Thiết kế hiện đại

Chất lượng ưu việt

Động cơ DC

Động cơ DC tiết kiệm điện gấp đôi so với động cơ 
AC thông thường.  

Tuổi thọ động cơ lên đến 5-7 năm.

Hoạt động cực kì êm ái.

 Thiết kế cánh quạt cho lưu lượng gió vượt trội 
 và êm ái.   
    
 Động cơ có bảo vệ quá nhiệt an toàn cho người 
 sử dụng nhờ bộ điều khiển thông minh.



QUẠT ĐỨNG

Động cơ
DC Inverter

Bảng
điều khiển

Điều khiển
từ xa

Công suất  : 16 W
Điện áp hoạt động : 220-240 V ~ 50 Hz
Đường kính cánh : 340 mm / 14 inch
Số cánh  : 05
Vật liệu cánh  : Nhựa AS
Lưu lượng gió  : 44.2 m3/p
Độ ồn   : < 45 dB
Màu sắc  : Trắng
Loại động cơ  : DC Inverter
Cấp độ gió  : 24 cấp
Chế độ gió  : Bình thường/ Chế độ trẻ em
Chế độ hẹn giờ : 18 mức
Loại điều khiển : Phím cảm ứng và Remote
Đóng gói  : 1 cái/ thùng
Kích thước thùng : 580 x 210 x 430 mm
Khối lượng   : 6.2 Kg
Giá bán  : 1.540.909 đ

ASF01D145

Giá bán chưa bao gồm VAT

 Quạt được tích hợp chế độ trẻ em trên bộ điều 
 khiển, mang đến làn gió nhẹ nhàng, đều đặn 
 đảm bảo không gây ảnh hưởng đến đường hô 
 hấp của trẻ.
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Động cơ AC
100% dây đồng

Bảng
điều khiển

Điều khiển
từ xa

Công suất  : 55 W
Điện áp hoạt động : 220 V ~ 50 Hz
Đường kính cánh : 400 mm / 16 inch
Số cánh  : 05
Vật liệu cánh  : Nhựa AS
Lưu lượng gió  : 52.49 m3/p
Độ ồn   : < 60 dB  
Màu sắc  : Trắng, Xám
Loại động cơ  : AC
Cấp độ gió  : 3 cấp
Chế độ gió  : Bình thường/ Tự nhiên/ Ngủ
Chế độ hẹn giờ : 15 mức
Loại điều khiển : Phím nhấn và Remote
Đóng gói  : 1 cái/ thùng
Kích thước thùng : 580 x 190 x 465 mm
Khối lượng  : 7 Kg
Giá bán  : 1.431.818 đ

ASF03A165

Giá bán chưa bao gồm VAT

ASF03A165-W (Màu trắng) ASF03A165-G (Màu xám)
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QUẠT ĐỨNG



Động cơ AC
Bạc thau

Có bảo vệ
cầu chì quá nhiệt

3 cánh nhựa AS 
siêu bền

Công suất  : 55 W
Điện áp hoạt động : 220 V ~ 50 Hz
Đường kính cánh : 400 mm / 16 inch
Số cánh  : 03
Vật liệu cánh  : Nhựa AS
Lưu lượng gió  : 74.8654 m3/p
Độ ồn   : < 60 dB  
Màu sắc  : Xám
Loại động cơ  : AC, bạc thau
Cấp độ gió  : 3 cấp
Chế độ gió  : Bình thường
Loại điều khiển : Phím nhấn
Đóng gói  : 1 cái/ thùng
Kích thước thùng : 530 x 130 x 490 mm
Khối lượng  : 5.3 Kg
Giá bán  : 772.727 đ

ASF05A163

Giá bán chưa bao gồm VAT

QUẠT ĐỨNG
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Động cơ AC
Bạc thau

Có bảo vệ
cầu chì quá nhiệt

3 cánh nhựa AS 
siêu bền

Công suất  : 55 W
Điện áp hoạt động : 220 V ~ 50 Hz
Đường kính cánh : 400 mm / 16 inch
Số cánh  : 03
Vật liệu cánh  : Nhựa
Lưu lượng gió  : 66.13 m3/p
Độ ồn   : < 60 dB  
Màu sắc  : Xám
Loại động cơ  : AC, bạc thau
Cấp độ gió  : 3 cấp
Chế độ gió  : Bình thường/ Tự nhiên/ Ngủ
Chế độ hẹn giờ : 9 mức
Loại điều khiển : Phím nhấn và Remote
Đóng gói  : 1 cái/ thùng
Kích thước thùng : 500 x 180 x 450 mm
Khối lượng  : 5.3 Kg
Giá bán  : 1.195.000 đ

ASF06A163

Giá bán chưa bao gồm VAT

QUẠT ĐỨNG
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QUẠT LỬNG

Có bảo vệ
cầu chì quá nhiệt

5 cánh nhựa 
ABS siêu bền

Nút xoay
hẹn giờ

Công suất  : 50 W
Điện áp hoạt động : 220 V ~ 50 Hz
Đường kính cánh : 355 mm/ 14 inch
Số cánh  : 05
Vật liệu cánh  : Nhựa ABS
Lưu lượng gió  : 65 m3/p
Độ ồn   : < 60 dB
Màu sắc  : Trắng
Loại động cơ  : AC, bạc thau
Cấp độ gió  : 03 cấp
Chế độ gió  : Bình thường
Thời gian hẹn giờ : 2 giờ
Loại điều khiển : Phím nhấn
Đóng gói  : 1 cái/ thùng
Kích thước thùng : 440 x 160 x 610 mm
Khối lượng  : 3.2 Kg
Giá bán  : 722.727 đ

ALF02A145

Giá bán chưa bao gồm VAT
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Công suất  : 40 W
Điện áp hoạt động : 220 V ~ 50 Hz
Đường kính cánh : 305 mm
Số cánh  : 05
Vật liệu cánh  : Nhựa ABS
Lưu lượng gió  : 42.4 m3/p
Độ ồn   : < 60 dB
Màu sắc  : Trắng - Xám
Loại động cơ  : AC

ABF01A125

Cấp độ gió  : 03 cấp
Chế độ gió  : Bình thường
Chế độ hẹn giờ : 60 phút
Loại điều khiển : Nút vặn
Đóng gói  : 1 cái/ thùng
Kích thước thùng : 385 x 160 x 415 mm
Khối lượng  : 2.1 Kgs
Giá bán  : 638.182 đ

Giá bán chưa bao gồm VAT

Công suất  : 45 W
Điện áp hoạt động : 220 V ~ 50 Hz
Đường kính cánh : 300 mm
Số cánh  : 05
Vật liệu cánh  : Nhựa ABS
Lưu lượng gió  : 54.8 m3/p
Độ ồn   : < 60 dB
Màu sắc  : Xám

ATF01A125

Loại động cơ  : AC, bạc thau
Cấp độ gió  : 03 cấp
Chế độ gió  : Bình thường
Loại điều khiển : Phím nhấn
Đóng gói  : 1 cái/ thùng
Kích thước thùng : 460 x 175 x 465 mm
Khối lượng  : 2.8 Kgs
Giá bán  : 725.455 đ

Giá bán chưa bao gồm VAT

QUẠT BÀN

QUẠT HỘP

Có bảo vệ cầu chì
quá nhiệt

Hẹn giờBảo vệ
khi ngã đổ

ATF01A125 - G (Màu xám)

Catalogue Điều hòa không khí Công ty Cổ phần KTG Electric 

08



24

Catalogue Điều hòa không khí Công ty Cổ phần KTG Electric 

QUẠT TƯỜNG
Nhóm sản phẩm
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QUẠT TƯỜNG

Có bảo vệ cầu chì
quá nhiệt

3 cánh nhựa AS
siêu bền

Động cơ AC
Bạc thau

Công suất  : 55 W
Điện áp hoạt động : 220 V ~ 50 Hz
Đường kính cánh : 400 mm/ 16 inch
Số cánh  : 03
Vật liệu cánh  : Nhựa
Lưu lượng gió  : 56.5 m3/p
Độ ồn   : < 60 dB
Màu sắc  : Xám
Loại động cơ  : AC, bạc thau
Cấp độ gió  : 03 cấp
Chế độ gió  : Bình thường/ Tự nhiên/ Ngủ
Chế độ hẹn giờ : 7 mức
Loại điều khiển : Phím nhấn và Remote
Đóng gói  : 1 cái/ thùng
Kích thước thùng : 455 x 180 x 455 mm
Khối lượng  : 3.5 Kg
Giá bán  : 950.000 đ

AWF04A163

Giá bán chưa bao gồm VAT

Công suất  : 55 W
Điện áp hoạt động : 220 V ~ 50 Hz
Đường kính cánh : 400 mm/ 16 inch
Số cánh  : 03
Vật liệu cánh  : Nhựa AS
Lưu lượng gió  : 76.0258 m3/p
Độ ồn   : < 60 dB
Màu sắc  : Xám
Loại động cơ  : AC, bạc thau
Cấp độ gió  : 03 cấp
Chế độ gió  : Bình thường
Loại điều khiển : 2 dây kéo
Đóng gói  : 1 cái/ thùng
Kích thước thùng : 455 x 180 x 455 mm
Khối lượng  : 3.3 Kg
Giá bán  : 772.727 đ

AWF03A163

Giá bán chưa bao gồm VAT
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QUẠT SẠC
Nhóm sản phẩm
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QUẠT SẠC

Công suất  : 6 W
Điện áp sạc  : 15 VDC
Đường kính cánh : 250 mm/ 10 inch
Số cánh  : 03
Vật liệu cánh  : Kim loại
Màu sắc  : Xanh
Loại động cơ  : DC
Pin   : 2000 mAh Lithium-ion

ARF01D103
Thời gian sạc  : 2 - 2.5 giờ
Thời gian hoạt động 
                 Tốc độ cao : 4.5 giờ
                Tốc độ thấp : 24 giờ
Đóng gói  : 2 cái/ thùng
Kích thước thùng : 375 x 375 x 363 mm
Khối lượng  : 5.05 Kg
Giá bán  : 1.590.909 đ

Giá bán chưa bao gồm VAT

Chỉnh
Hướng

Pin sạc lithium-ion
Dung lượng cao

Cánh
Kim loại

Chống
Bắn nước

TH
Ô

ØI GIAN HOAÏT Ñ
O
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ÂN 

ÑEÁN
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Công suất  : 12 W
Điện áp sạc  : 13.5 VDC
Đường kính cánh : 304.8 mm
Số cánh  : 03
Vật liệu cánh  : Kim loại
Màu sắc  : Vàng - đen
Loại động cơ  : DC
Pin   : 5000 mAh Lithium-ion
Thời gian sạc  : 2 - 3 giờ

ARF01D123
Thời gian hoạt động 
                 Tốc độ cao : 6 giờ
                Tốc độ thấp : 24 giờ
Cổng sạc USB  : 5 VDC - 1A
Số mức tốc độ  : 12
Đóng gói  : 1 cái/ thùng
Kích thước thùng : 420 x 190 x 390 mm
Khối lượng  : 2.7 Kg
Giá bán  : 2.247.727 đ

Giá bán chưa bao gồm VAT

QUẠT SẠC

C
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G 
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Chỉnh
Hướng

Pin sạc lithium-ion
Dung lượng cao

Cánh
Kim loại
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Công suất tổng : 12 W
Điện áp sạc : 220 V ~ 50 Hz
Kích thước lồng quạt : 10 inch
Công tắc : Nút gạt
Điều chỉnh tốc độ : 2 cấp
Dung lượng pin : 6V4500mAh
Loại pin : Lead - acid
Thời gian sạc : 15 - 24 giờ
Thời gian hoạt động : 3 – 4.5 giờ
Đèn led hiển thị đang sạc : Có
Đèn led sử dụng làm đèn ngủ : Có
Đóng gói : 4 cái/ thùng
Kích thước thùng : 600 x 317 x 410 mm
Khối lượng : 10 Kg
Giá bán : 904.545 đ

ARF03D106

Giá bán chưa bao gồm VAT

QUẠT SẠC
PIN  ĐÔI DUNG LƯỢNG CA

O
Công suất tổng : 30 W
Điện áp sạc  : 220 V ~ 50 Hz
Đường kính cánh : 300 mm/ 12 inch
Số cánh  : 03, Nhựa PP
Pin   : 2 x 6V 4500 mAh lead acid
Điều chỉnh tốc độ : 3 cấp
Thời gian sạc  : 20 - 24 giờ
Thời gian hoạt động  
                 Tốc độ cao  : 6 giờ
      Tốc độ trung bình  : 9 giờ
                Tốc độ thấp  : 15 giờ
Đèn Led hiển thị mức pin sạc    : Có
Đèn Led sử dụng làm đèn ngủ : Có
Đóng gói   : 3 cái/ thùng
Kích thước thùng  : 406 x 524 x 419 mm
Khối lượng   : 12.1 Kg
Giá bán   : 1.725.000 đ

ARF03D123

Giá bán chưa bao gồm VAT

2 chế độ AC/DC Tích hợp đèn LedXoay đảo gió 360o
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QUẠT TRẦN
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QUẠT TRẦN
Nhóm sản phẩm
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QUẠT TRẦN

Công suất  : 70 W
Điện áp hoạt động : 220 V ~ 50 Hz
Đường kính cánh : 1400 mm
Số cánh  : 03
Lưu lượng gió  : 230 m3/p
Độ ồn   : < 65 dB  
Màu sắc  : Trắng
Loại động cơ  : AC

ACF01A563
Cấp độ gió  : 5 cấp
Chế độ hẹn giờ : Không
Loại điều khiển : Hộp số gắn tường
Chiều dài ty  : 32 cm
Đóng gói  : 2 cái/ thùng
Kích thước thùng : 685 x 310 x 225 mm
Khối lượng  : 12 Kgs
Giá bán  : 1.450.000 đ

Giá bán chưa bao gồm VAT

3 cánh kim loại
56 inch

Động cơ
100% dây đồng

Dây đai
an toàn

SAFETY



Công suất  : 50 W ; Đèn Led 24W
Điện áp hoạt động : 220 V ~ 50 Hz
Đường kính cánh : 1676 mm
Số cánh  : 05
Lưu lượng gió  : 321 m3/p
Độ ồn   : < 35 dB  
Màu sắc  : Trắng / Vàng
Loại động cơ  : DC

ACF03D665
Cấp độ gió  : 5 cấp
Chế độ hẹn giờ : 3 mức
Loại điều khiển : Remote
Chiều dài ty  : 25 cm và 12.5 cm
Đóng gói  : 1 cái/ thùng
Kích thước thùng : 800 x 380 x 240 mm
Khối lượng  : 7.8 Kgs
Giá bán  : 5.227.273 đ

Giá bán chưa bao gồm VAT

ACF03D665-G (Màu Vàng) ACF03D665-W (Màu Trắng)

Ánh sáng vàng Ánh sáng trung tính Ánh sáng trắng

QUẠT TRẦN
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Chế độ đảo chiều
điều hòa không khí

Đèn Led
3 chế độ sáng

Dây đai
an toàn

SAFETY



QUẠT TRẦN
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ACF04D605-G (Màu Vàng) ACF04D605-W (Màu Trắng)

Công suất  : 50 W
Điện áp hoạt động : 220 V ~ 50 Hz
Đường kính cánh : 1500 mm
Số cánh  : 05
Lưu lượng gió  : 311.4 m3/p
Độ ồn   : < 48 dB  
Màu sắc  : Trắng / Vàng
Loại động cơ  : DC

ACF04D605
Cấp độ gió  : 7 cấp
Chế độ hẹn giờ : 8 giờ
Loại điều khiển : Remote
Công suất đèn Led : 20 W
Đóng gói  : 1 cái/ thùng
Kích thước thùng : 747 x 395 x 305 mm
Khối lượng  : 8 Kgs
Giá bán  : ACF04D605-W: 5.954.545 đ
                                              ACF04D605-G:  6.136.364 đ

Giá bán chưa bao gồm VAT

Ánh sáng vàng Ánh sáng trung tính Ánh sáng trắng

Chế độ đảo chiều
điều hòa không khí

Đèn Led
3 chế độ sáng

Dây đai
an toàn

SAFETY
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